
Kính gửi: Quý Đại Lý!

STT CHỦNG LOẠI DÒNG SƠN MÃ HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ

18L 900,000                      

5L 360,000                      

18L 1,570,000                  

5L 520,000                      

18L 2,580,000                  

5L 850,000                      

1L 350,000                      

18L 4,050,000                  

5L 1,320,000                  

1L 520,000                      

18L 1,900,000                  

5L 630,000                      

1L 190,000                      

SƠN NGOẠI THẤT

BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN SƠN ABBA
(Áp dụng từ ngày 01/01/26)

Công Ty Cổ Phần Sơn ABBA Việt Nam trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá sơn ABBA năm 2026:

SƠN NỘI THẤT

ABBA ECOPAINT
HIỆU QUẢ KINH TẾ - DỄ THI CÔNG

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao, màu sắc tươi mới

- Dễ thi công và thân thiện với môi trường

A1

ABBA ULTRAFINE
SIÊU MỊN - SIÊU TRẮNG

- Bề mặt siêu mịn che lấp khe hở hoàn hảo
- Chống thấm hiệu quả

- Ngăn ngừa rêu mốc
- Thân thiện với môi trường

A2

ABBA EASY CLEAN
LAU CHÙI HIỆU QUẢ - BỀ MẶT MỜ

BẢO VỆ 6 NĂM
- Độ phủ và che lấp cao làm cho bề mặt sơn luôn nhẵn bóng

- Lau chùi hiệu quả, màu sắc rực rỡ, rõ nét, , bền màu
- Có khả năng chống nấm mốc và bụi bẩn

- Không chứa các chất độc hại như Chì, Thủy ngân

1

A3

ABBA SUPER CLEAN
BÓNG ĐẸP HOÀN HẢO

BẢO VỆ 8 NĂM
- Bề mặt bóng đẹp, màu sắc rực rỡ

- Chùi rửa vượt trội
- Che lấp khe hở nhỏ hoàn hảo, co giãn gấp 3 lần

- Kháng khuẩn bề mặt, chống bám bẩn
- Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

A4

 ABBA ECO SHIELD
SƠN NGOẠI THẤT

- Hiệu quả kinh tế cao, dễ thi công
- Bề mặt láng mịn, nhẹ mùi

- Chống bám bụi và nấm mốc

A5



18L 4,150,000                  

5L 1,350,000                  

1L 370,000                      

15L 4,900,000                  

5L 1,830,000                  

1L 420,000                      

15L 5,200,000                  

5L 1,930,000                  

1L 440,000                      

18L 2,000,000                  

5L 650,000                      

18L 3,070,000                  

5L 1,000,000                  

3 KEO BÓNG NƯỚC
KEO BÓNG NƯỚC AB 2K

- Tạo lớp màng bảo vệ bề mặt vật liệu cứng

- Bóng sáng, không bám bẩn và chịu chùi rửa tối đa

KNB2K 1L 170,000                      

20KG 2,900,000                  

4KG 730,000                      

SƠN NGOẠI THẤT

A6

ABBASHIELD
SIÊU BÓNG - CHỐNG THẤM -  BỀN MÀU TỐI ƯU

BẢO VỆ 8 NĂM

- Có tác dụng kháng kiềm cao 
- Có tính chống thấm tốt cho bề mặt bêtông, ximăng

- Chống bong, tróc. Kháng tia cực tím hiệu quả

- Siêu bóng và giữ màu dưới tác động của thời tiết
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa 

chất độc hại khác

A7

ABBASHIELD
BÓNG MỜ - CHỐNG THẤM -  BỀN MÀU VÀ CHE PHỦ TỐI ƯU

- Có tác dụng kháng kiềm cao 
- Có tính chống thấm tốt cho bề mặt bêtông, ximăng

- Chống bong, tróc

- Kháng tia cực tím hiệu quả
- Bóng mờ và giữ màu dưới tác động của thời tiết

- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa 

chất độc hại khác

A7-M

2 SƠN LÓT

ABBA ECO PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI NGOẠI THẤT

- Chống loang ố màu, dễ thi công
- Tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và sơn phủ màu

- Tiết kiệm được một lượng sơn phủ màu không cần thiết

A8

ABBA PRIMER
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP

- Chống loang ố màu, dễ thi công
- Tạo độ bám dính hoàn hảo, giúp kết nối chặt chẽ cho lớp sơn phủ. 

Tăng cường khả năng chống phai màu hiệu quả
- Tăng khả năng chống thấm tốt mùa mưa

- Tăng khả năng lau chùi tốt, hạn chế bám bẩn
- Tiết kiệm được một lượng sơn phủ màu không cần thiết

A9

1

ABBA NANO SHIELD 
BÓNG SÁNG - BỀN ĐẸP - CHỐNG BÁM BẨN

BẢO VỆ 6 NĂM

- Phản xạ phần lớn tia hồng ngoại, giảm nhiệt độ bề mặt và không 
gian bên trong 

- Màng sơn có khả năng ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài
- Tính năng chống rêu, mốc và chùi rửa

- Khả năng chống kiềm hóa và muối hóa cao

- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định
- Dễ thi công và màng sơn phẳng mịn

4

CHỐNG THẤM
TƯỜNG - SÀN

 ABBA AB-11A
CHỐNG CHỊU MỌI THỜI TIẾT

(Chống thấm tường)
- Bảo vệ tường hoàn hảo, ngăn nước thấm vào bề mặt

- Liên kết tốt với bê tông, vữa, xi măng
- Khả năng chịu tia UV cao

- Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao
- Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại

A10



20KG 2,900,000                  

4KG 730,000                      

1KG 200,000                      

18L 2,600,000                  

5L 850,000                      

18L 4,260,000                  

5L 1,420,000                  

1L 340,000                      

20KG 4,100,000                  

6KG 1,400,000                  

20KG 4,200,000                  

6KG 1,460,000                  

20KG 4,280,000                  

6KG 1,500,000                  

5 CHỐNG THẤM PHA MÀU

ABBA WATERBLOCK COLOR
CHỐNG THẤM PHA MÀU CAO CẤP

BÓNG-ĐÀN HỒI

- Chống thấm tối ưu

- Độ đàn hồi cao

- Chống rong rêu, nấm mốc

- Không chưa hóa chất gây hại

A13

ABBA WATERBLOCK COLOR
CHỐNG THẤM PHA MÀU

-  Pha màu bằng máy

- Độ che phủ cao

- Màng sơn cứng, nhẵn mịn

- Khả năng kháng khuẩn, chống thấm hiệu quả.

A12

4

CHỐNG THẤM
TƯỜNG - SÀN

ABBA AB-11A
CHỐNG THẤM VƯỢT TRỘI

(Chống thấm sàn)

- Ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài vào, với độ bền cao
- Sản phẩm có khả năng chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm 

cao
- Độ co giãn, đàn hồi cao giúp chống chịu sự thay đổi thời tiết rất tốt, 

chống nứt

- Không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho người thi công và sử 
dụng

A11

ABBA WATERGUARD
CHỐNG THẤM MÀU SIÊU PHỦ

- Chống thấm tối ưu: Ngăn chặn nước thấm vào tường, 
bảo vệ màng sơn

- Độ phủ cao, che phủ vết nứt nhỏ

- Thi công dễ dàng, 1 thành phần, không cần pha xi măng
- Ngăn ngừa rong rêu & nấm mốc

A14 - 

WHITE

A14 - XÁM 
NHẠT

A14 - XÁM 
ĐẬM



20KG 5,980,000                  

16KG 4,930,000                  

4KG 1,430,000                  

1KG 470,000                      

BỘT TRÉT NỘI THẤT 
CAO CẤP

BTA1 40KG 650,000                      

BỘT TRÉT NỘI & NGOẠI 
THẤT CAO CẤP

BTA2 40KG 750,000                      

7 KEO DÁN GẠCH KEO DÁN GẠCH LACOS KDG-25 25KG 540,000                      

5 CHỐNG THẤM PHA MÀU

6

ABBA INTERIOR & EXTERIOR PUTTY 

(Màu Trắng)

- Độ bền cao với thời tiết

-Bề mặt nhẵn mịn, độ bám dính cao

- Dễ thi công

ABBA - SIO2
CHỐNG THẤM SỢI THỦY TINH

- Khả năng chống thấm tối ưu trên bề mặt sàn
- Gia cường sức chịu lực bằng sợi thủy tinh, ngăn ngừa 

vết nứt chân chim và rạn bề mặt
- Chống nứt góc tường & chân tường hay điểm rạn nứt nhỏ

- Thi công trực tiếp, không cần pha trộn

A15


